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THÔNG BÁO SỐ 6 

 GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NAM GIÁO VIÊN  

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ 

LẦN THỨ 16 NĂM 2015 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 345/KH-CĐGD ngày 19/12/2014 của Ban Thường vụ Công đoàn 

Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành GD&ĐT 

Thành phố lần thứ 16 – Năm 2015, Ban tổ chức giải thông báo đến các đội tham dự giải nội dung 

như sau:  

1) Kết quả các trận đấu diễn ra trong ngày chủ nhật, 15/3/2015: 

 

NGÀY 
GIỜ 

TĐ 

SÂN 

TĐ 
BẢNG TÊN ĐỘI  TÊN ĐỘI 

 

TỈ SỐ 
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5
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3
/2

0
1
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07g00 1 A THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ─ TC KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH 17-2 

07g00 2 E THCS-THPT THÁI BÌNH ─ TC KT NV NAM SÀI GÒN 6-0 

07g00 3 I THPT NGUYỄN AN NINH ─ THCS-THPT ĐỨC TRÍ 4-2 

07g00 4 N THPT NGÔ GIA TỰ ─ TT GDTX Q.GÒ VẤP 7-5 

07g50 1 A TRUNG CẤP ÂU VIỆT ─ CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 3-5 

07g50 2 E THPT TRẦN QUANG KHẢI ─ THPT TÂY THẠNH 1-4 

07g50 3 I THPT TRƯỜNG CHINH ─ THPT VĨNH LỘC 7-5 

07g50 4 N THPT NGUYỄN VĂN LINH ─ TC KT-KT HỐC MÔN 1-3 

08g40 1 B THPT TẠ QUANG BỬU ─ THPT TRẦN KHAI NGUYÊN 11-5 

08g40 2 H THPT LƯƠNG VĂN CAN ─ THCS-THPT VIỆT ANH 3-0 

08g40 3 K THPT AN NGHĨA ─ THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA 7-5 

08g40 4 O TT GDTX Q.TÂN BÌNH ─ THPT VÕ THỊ SÁU 4-6 

09g30 1 B CĐ KINH TẾ TP.HCM ─ THPT NGÔ QUYỀN 11-0 

09g30 2 H THPT BÌNH TÂN ─ THPT HOÀNG HOA THÁM 6-3 

09g30 3 K THPT NGUYỄN VĂN CỪ ─ THPT THĂNG LONG 4-1 

09g30 4 O THPT HÙNG VƯƠNG ─ THPT TÂN TÚC 13-1 

10g20 1 C THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN ─ THPT THỦ ĐỨC 2-2 

10g20 2 G THPT NGUYỄN HỮU CẤU ─ THPT BÌNH CHÁNH 4-6 

10g20 3 L THPT BÌNH PHÚ ─ THPT NGUYỄN TRÃI 4-2 

10g20 4 P TT GDTX QUẬN 10 ─ THCS-THPT ĐINH THIỆN LÝ 4-8 

13g30 1 C THCS-THPT HỒNG ĐỨC ─ THPT NKTDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH 5-1 

13g30 2 G CƠ QUAN SỞ GD-ĐT ─ THPT TRƯNG VƯƠNG 2-4 

13g30 3 L TH-THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM ─ THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 6-1 

13g30 4 P TC KT-KT QUẬN 12 ─ THPT AN LẠC 5-4 

14g20 1 D THCS-THPT SAO VIỆT ─ THPT LÊ MINH XUÂN 1-7 

14g20 2 F THPT NGUYỄN HỮU CẢNH ─ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH 6-3 

14g20 3 M THPT BÙI THỊ XUÂN ─ CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 2-2 



NGÀY 
GIỜ 

TĐ 

SÂN 

TĐ 
BẢNG TÊN ĐỘI  TÊN ĐỘI 

 

TỈ SỐ 

14g20 4 Q THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ ─ THPT PHÚ NHUẬN 9-3 

15g10 1 D THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ─ THPT GÒ VẤP 16-2 

15g10 2 F THPT PHAN ĐĂNG LƯU ─ THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 3-5 

15g10 3 M THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN ─ THCS-THPT THANH BÌNH 5-2 

15g10 4 Q THPT TÂN BÌNH ─ THPT TRẦN VĂN GIÀU 1-3 

16g00 1 A THCS-THPT THÁI BÌNH ─ THPT NGUYỄN KHUYẾN 2-5 

16g00 2 E TC KT NV NAM SÀI GÒN ─ TC KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH 10-5 

16g00 3 I THPT NGÔ GIA TỰ ─ CĐ KT-KT TP HỒ CHÍ MINH 1-6 

16g00 4 N TT GDTX Q.GÒ VẤP ─ THCS-THPT ĐỨC TRÍ 2-6 

16g50 1 A THPT TRẦN QUANG KHẢI ─ THCS-THPT TRÍ ĐỨC 0-3 

16g50 2 E THPT TÂY THẠNH ─ CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 6-7 

16g50 3 I THPT NGUYỄN VĂN LINH ─ THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 3-8 

16g50 4 N TC KT-KT HỐC MÔN ─ THPT VĨNH LỘC 4-6 

2) Kết quả thi đấu vòng bảng: 
 

BẢNG TÊN ĐỘI Thắng Hòa Thua Điểm 
Bàn 

thắng 

Bàn 

thua 

Hiệu 

số 
XH GHI CHÚ 

A 

TRUNG CẤP KT NV NAM SÀI GÒN 1 0 3 3 16 21 -5 4   

TRUNG CẤP KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH 0 0 4 0 7 40 -33 5   

THPT NGUYỄN KHUYẾN 3 0 1 9 24 9 15 1  (*) 

THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 3 0 1 9 28 14 14 3 (*) 

THCS-THPT THÁI BÌNH 3 0 1 9 18 9 9 2 (*) 

B 

THCS-THPT HỒNG ĐỨC 3 0 0 9 23 3 20 1   

CƠ QUAN SỞ GD-ĐT 0 0 3 0 3 18 -15 4   

THPT TRƯNG VƯƠNG 1 0 2 3 5 20 -15 3   

THPT NKTDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH 2 0 1 6 15 5 10 2   

C 

THPT TẠ QUANG BỬU 3 0 0 9 18 5 13 1   

THPT LƯƠNG VĂN CAN 2 0 1 6 12 7 5 2   

THCS-THPT VIỆT ANH 0 0 3 0 0 9 -9 4   

THPT TRẦN KHAI NGUYÊN 1 0 2 3 11 20 -9 3   

D 

THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN 1 2 0 5 10 8 2 2   

THPT NGUYỄN HỮU CẤU 0 0 3 0 9 14 -5 4   

THPT BÌNH CHÁNH 1 1 1 4 13 12 1 3   

THPT THỦ ĐỨC 2 1 0 7 10 8 2 1   

E 

THPT TÂY THẠNH 2 0 2 6 13 10 3 3   

CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 3 0 1 9 22 13 9 2   

THCS-THPT TRÍ ĐỨC 4 0 0 12 16 8 8 1   

TRUNG CẤP ÂU VIỆT 0 1 3 1 11 18 -7 4   

THPT TRẦN QUANG KHẢI 0 1 3 1 5 18 -13 5   

F 

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 3 0 0 9 30 3 27 1   

THPT PHAN ĐĂNG LƯU 0 0 3 0 4 12 -8 4   

THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 1 0 2 3 5 12 -7 3   

THPT GÒ VẤP 2 0 1 6 4 16 -12 2   



BẢNG TÊN ĐỘI Thắng Hòa Thua Điểm 
Bàn 

thắng 

Bàn 

thua 

Hiệu 

số 
XH GHI CHÚ 

G 

CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM 2 1 0 7 18 6 12 1   

THPT BÌNH TÂN 2 0 1 6 15 9 6 2   

THPT HOÀNG HOA THÁM 1 1 1 4 12 10 2 3   

THPT NGÔ QUYỀN 0 0 3 0 3 23 -20 4   

H 

THCS-THPT SAO VIỆT 0 0 3 0 9 20 -11 4   

THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 3 0 0 9 16 8 8 1   

THPT NGUYỄN TẤT THÀNH 1 0 2 3 13 21 -8 3   

THPT LÊ MINH XUÂN 2 0 1 6 19 8 11 2   

I 

TT GDTX Q.GÒ VẤP 0 0 4 0 9 22 -13 5   

THCS-THPT ĐỨC TRÍ 3 0 1 9 23 8 15 2   

CAO ĐẲNG KT-KT TP HỒ CHÍ MINH 2 0 2 6 13 16 -3 3   

THPT NGUYỄN AN NINH 4 0 0 12 22 4 18 1   

THPT NGÔ GIA TỰ 1 0 3 3 10 27 -17 4   

K 

TH-THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM 3 0 0 9 12 2 10 1   

TRUNG CẤP KT-KT QUẬN 12 2 0 1 6 10 9 1 2   

THPT AN LẠC 0 1 2 1 6 10 -4 3   

THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 0 1 2 1 5 12 -7 4   

L 

THPT AN NGHĨA 3 0 0 9 18 5 13 1   

TT GDTX Q.TÂN BÌNH 0 0 3 0 5 19 -14 4   

THPT VÕ THỊ SÁU 1 0 2 3 7 13 -6 3   

THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA 2 0 1 6 16 9 7 2   

M 

THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 3 0 0 9 22 5 17 1   

THPT TÂN BÌNH 0 1 2 1 6 16 -10 4   

THPT TRẦN VĂN GIÀU 2 0 1 6 11 12 -1 2   

THCS-THPT THANH BÌNH 0 1 2 1 9 15 -6 3   

N 

TRUNG CẤP KT-KT HỐC MÔN 1 0 3 3 11 19 -8 4   

THPT VĨNH LỘC 2 0 2 6 15 14 1 3   

THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 4 0 0 12 23 9 14 1   

THPT TRƯỜNG CHINH 3 0 1 9 24 14 10 2   

THPT NGUYỄN VĂN LINH 0 0 4 0 7 24 -17 5   

O 

THPT BÙI THỊ XUÂN 1 2 0 5 8 6 2 2   

THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ 1 1 1 4 13 11 2 3   

THPT PHÚ NHUẬN 0 0 3 0 6 19 -13 4   

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 2 1 0 7 14 5 9 1   

P 

THPT NGUYỄN VĂN CỪ 2 0 1 6 13 6 7 2   

THPT HÙNG VƯƠNG 2 1 0 7 19 4 15 1   

THPT TÂN TÚC 0 0 3 0 4 27 -23 4   

THPT THĂNG LONG 1 1 1 4 9 8 1 3   

Q 

THPT BÌNH PHÚ 3 0 0 9 17 2 15 1   

TT GDTX QUẬN 10 0 0 3 0 5 17 -12 4   

THCS-THPT ĐINH THIỆN LÝ 1 0 2 3 8 19 -11 3   

THPT NGUYỄN TRÃI 2 0 1 6 13 5 8 2   



(*) Ghi chú: Xem Điều lệ giải. Nếu đội nào thắc mắc, xin liên hệ ĐC Đào Văn Tám – SĐT: 

0908575223 để được giải thích. 

3) Các đội được vào Vòng 2 (đấu loại trực tiếp): 

 

BẢNG TÊN ĐỘI Thắng Hòa Thua Điểm 
Bàn 

thắng 

Bàn 

thua 

Hiệu 

số 
XH GHI CHÚ 

A 
THPT NGUYỄN KHUYẾN 3 0 1 9 24 9 15 1   

THCS-THPT THÁI BÌNH 3 0 1 9 18 9 9 2   

B 
THCS-THPT HỒNG ĐỨC 3 0 0 9 23 3 20 1   

THPT NKTDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH 2 0 1 6 15 5 10 2   

C 
THPT TẠ QUANG BỬU 3 0 0 9 18 5 13 1   

THPT LƯƠNG VĂN CAN 2 0 1 6 12 7 5 2   

D 
THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN 1 2 0 5 10 8 2 2   

THPT THỦ ĐỨC 2 1 0 7 10 8 2 1   

E 
CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 3 0 1 9 22 13 9 2   

THCS-THPT TRÍ ĐỨC 4 0 0 12 16 8 8 1   

F 
THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 3 0 0 9 30 3 27 1   

THPT GÒ VẤP 2 0 1 6 4 16 -12 2   

G 
CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM 2 1 0 7 18 6 12 1   

THPT BÌNH TÂN 2 0 1 6 15 9 6 2   

H 
THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 3 0 0 9 16 8 8 1   

THPT LÊ MINH XUÂN 2 0 1 6 19 8 11 2   

I 
THCS-THPT ĐỨC TRÍ 3 0 1 9 23 8 15 2   

THPT NGUYỄN AN NINH 4 0 0 12 22 4 18 1   

K 
TH-THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM 3 0 0 9 12 2 10 1   

TRUNG CẤP KT-KT QUẬN 12 2 0 1 6 10 9 1 2   

L 
THPT AN NGHĨA 3 0 0 9 18 5 13 1   

THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA 2 0 1 6 16 9 7 2   

M 
THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 3 0 0 9 22 5 17 1   

THPT TRẦN VĂN GIÀU 2 0 1 6 11 12 -1 2   

N 
THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 4 0 0 12 23 9 14 1   

THPT TRƯỜNG CHINH 3 0 1 9 24 14 10 2   

O 
THPT BÙI THỊ XUÂN 1 2 0 5 8 6 2 2   

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 2 1 0 7 14 5 9 1   

P 
THPT NGUYỄN VĂN CỪ 2 0 1 6 13 6 7 2   

THPT HÙNG VƯƠNG 2 1 0 7 19 4 15 1   

Q 
THPT BÌNH PHÚ 3 0 0 9 17 2 15 1   

THPT NGUYỄN TRÃI 2 0 1 6 13 5 8 2   

4) Lịch thi đấu Vòng loại trực tiếp 1/16 sẽ diễn ra trong ngày chủ nhật, 22/3/2015: 

 

GIỜ SÂN 
MÃ 

TĐ TÊN ĐỘI BÓNG GẶP TÊN ĐỘI BÓNG 

7g30 1 1 THPT NGUYỄN KHUYẾN ─ THPT NKTDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

7g30 2 2 THPT TẠ QUANG BỬU ─ THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN 

7g30 3 3 CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG ─ THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

7g30 4 4 THPT BÌNH TÂN ─ THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 

8g20 1 5 THPT NGUYỄN AN NINH ─ TRUNG CẤP KT-KT QUẬN 12 



8g20 2 6 THPT AN NGHĨA ─ THPT TRẦN VĂN GIÀU 

8g20 3 7 THPT TRƯỜNG CHINH ─ CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

8g20 4 8 THPT NGUYỄN VĂN CỪ ─ THPT BÌNH PHÚ 

9g10 1 9 THCS-THPT THÁI BÌNH ─ THCS-THPT HỒNG ĐỨC 

9g10 2 10 THPT LƯƠNG VĂN CAN ─ THPT THỦ ĐỨC 

9g10 3 11 THCS-THPT TRÍ ĐỨC ─ THPT GÒ VẤP 

9g10 4 12 CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM ─ THPT LÊ MINH XUÂN 

10g00 1 13 THCS-THPT ĐỨC TRÍ ─ TH-THCS-THPT NGÔ THỜI NHIỆM 

10g00 2 14 THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA ─ THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 

10g00 3 15 THPT LÝ THƯỜNG KIỆT ─ THPT BÙI THỊ XUÂN 

10g00 4 16 THPT HÙNG VƯƠNG ─ THPT NGUYỄN TRÃI 

* Ghi chú: các cầu thủ có tên sau đây không được thi đấu Vòng loại trực tiếp 1/16 – Chủ nhật, 

ngày 22/3/2015: 

- Phan Nguyễn Hoàng Gia – Số 14, THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa: 02 thẻ vàng (lượt 2 & 3); 

- Nguyễn Duy Châu – Số 10, THPT Trần Văn Giàu: 01 thẻ đỏ (lượt 2); 

- Trần Ngọc Long – Số 01, THPT Bùi Thị Xuân: 01 thẻ đỏ (lượt 2); 

- Nguyễn Văn Vĩnh – Số 06, THPT Nguyễn An Ninh: 01 thẻ đỏ (lượt 4);   

- Dương Minh Cường – Số 05, THPT Nguyễn Văn Cừ: 01 thẻ đỏ (lượt 3);    

  Đề nghị các đội tham dự thi đấu Vòng loại trực tiếp 1/16 xem kỹ thông báo và thực 

hiện đúng tinh thần thông báo này (giờ thi đấu và sân thi đấu). 

  

 TM .BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 (đã ký) 

 

 

 Nguyễn Mỹ Phi Phụng 


